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TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:          /KSBT-TĐT               Cà Mau, ngày 20 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ (lần 2)

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì thiết bị

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau có nhu cầu xin báo giá dịch vụ 
hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì trang thiết bị năm 2026 để tham khảo, xây dựng giá 
gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Hiệu chuẩn và kiểm định 
trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chương trình Y tế dân số năm 2026 với nội dung 
cụ thể như sau:
         I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

    1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau. 
Địa chỉ: Số 91, đường Lý Thường Kiệt, Khóm 17, phường Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau.

    2. Thông tin liên hệ và hình thức tiếp nhận báo giá
- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Văn Khanh hoặc 

Ông Lưu Tén Hiến, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau. 
- Số điện thoại: 0949229723 (Khanh) hoặc 0944227750 (Hiến)
3. Cách thức tiếp nhận báo giá :
- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Cà Mau. Địa chỉ: Số 91, đường Lý Thường Kiệt, khóm 17, phường 
Tân thành, tỉnh Cà Mau. 

- Ghi chú : Bảng báo giá có đóng dấu của đơn vị, bỏ vào phong bì dán kín, 
đóng dấu niêm phong : ngoài bì thư ghi rõ "Bảng báo giá theo Thông báo số    
…./KSBT- TĐT ngày … tháng … năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Cà Mau".

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20 tháng 7 năm 2026 đến hết 
ngày 29 tháng 7 năm 2026 (trong giờ hành chính hoặc theo dấu bưu điện). Các 
báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. Báo giá có thời 
gian hiệu lực tối thiểu 180 ngày (kể từ ngày báo giá). 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Nội dung báo giá có đầy đủ các thông tin sau: chi tiết tại Phụ lục I đính 
kèm.
2. Danh mục Hiệu chuẩn và kiểm định trang thiết bị, dụng cụ phục vụ 

chương trình Y tế dân số năm 2026: theo phụ lục II đính kèm
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3. Quý công ty báo giá toàn bộ danh mục dịch vụ để đơn vị sử dụng làm 
căn cứ mua sắm trọn gói.

4. Gửi kèm báo giá Hồ sơ năng lực của quý công ty
 Rất mong được sự quan tâm của quý doanh nghiệp./.

Nơi nhận:                  KT. GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
- Ban giám đốc (để b/c);
- Lưu VT, TCHC(K,H).

                 Nguyễn Hồng Cầu 



PHỤ LỤC I
(Kèm theo Thông báo số           /KSBT- TĐT ngày 20   tháng   7  năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau)

Tên công ty:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Số điện thoại:
Mail:

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, Công ty chúng tôi báo giá cho các dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các dịch vụ:
STT Tên trang thiết bị, dụng cụ (1) Nội dung thực hiện Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (2) Thành tiền Ghi chú

2. Báo giá này có hiệu lực tối thiểu  180  ngày kể từ ngày  báo giá
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 
theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                                                                                                                                                               ………………... ngày …..  tháng …. năm 2026
                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                                               [ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) :Giữ nguyên theo đúng nội dung yêu cầu báo giá.
(2): Ghi đơn giá báo giá cho từng dịch vụ. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng dịch vụ (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ 
liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.



PHỤ LỤC II

DANH MỤC 
(Kèm theo Thông báo số      /KSBT- TĐT ngày  20 tháng  7 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau)

STT Tên trang thiết bị, dụng cụ Nội dung thực hiện Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1 Máy đo UV Hiệu chuẩn Máy 1
2 Máy đo pH Hiệu chuẩn Máy 3
3 Tủ sấy Hiệu chuẩn Tủ 2
4 Tủ lạnh Hiệu chuẩn Tủ 7
5 Tủ ấm Hiệu chuẩn Tủ 7
6 Tủ an toàn sinh học Thử nghiệm Tủ 2
7 Bộ quả cân chuẩn F1 Hiệu chuẩn Bộ 1
8 Cân phân tích Hiệu chuẩn Cái 2
9 Cân kỹ thuật Hiệu chuẩn Cái 1
10 Nhiệt ẩm kế Hiệu chuẩn Cái 9
11 Cồn kế (Tỷ trọng kế) Hiệu chuẩn Cái 1
12 Nhiệt kế thủy ngân Hiệu chuẩn Cái 3
13 Nhiệt kế điện tử hiển thị số Hiệu chuẩn Cái 21
14 Bình định mức Hiệu chuẩn Cái 4
15 Buret 25mL Hiệu chuẩn Cái 3
16 Pipet thủy tinh Hiệu chuẩn Cái 7
17 Micropipet Hiệu chuẩn Cái 3
18 Nồi hấp Hiệu chuẩn Cái 3
19 Cân điện tử Hiệu chuẩn Cái 3
20 Ống đong Hiệu chuẩn Cái 1
21 Cốc lọc Hiệu chuẩn Cái 1
22 Bể cách thủy điều nhiệt Hiệu chuẩn Cái 1
23 Buồng tối UV Hiệu chuẩn Buồng 1
24 Máy đo pH, EC, nhiệt độ Hiệu chuẩn Cái 1
25 Tủ an toàn sinh học Kiểm tra theo EN 12469 Cái 4
26 Micropipet Thực hiện hiệu chuẩn Cây 30
27 Nhiệt kế điện tử Thực hiện hiệu chuẩn và  Kiểm tra tại điểm băng Cái 24



STT Tên trang thiết bị, dụng cụ Nội dung thực hiện Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
28 Nhiệt ẩm kế Thực hiện hiệu chuẩn Cái 12
29 Máy ly tâm Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì Máy 4

30 Nồi hấp ướt tiệt trùng Thực hiện hiệu chuẩn, kiểm tra thời gian bằng đồng 
hồ bấm giờ Nồi 1

31 Máy tách chiết DNA/RNA tự động Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì Máy 1
32 Máy Realtime PCR Kiểm tra nhiệt độ toàn block nhiệt qua một số Máy 1
33 Máy ủ Elisa Bán Tự động Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì Máy 4
34 Máy rửa Elisa Bán Tự động Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì Máy 4
35 Máy đọc Elisa Bán Tự động Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì Máy 4
36 Tủ lạnh Thực hiện hiệu chuẩn kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì Tủ 15
37 Máy lắc Vortex Bảo trì và hiệu chuẩn Máy 1
38 Máy sinh hóa bán tự động Bào trì, bảo dưỡng Máy 2
39 Máy huyết học Thực hiện hiệu chuẩn kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì Máy 2
40 Tủ TWC 3000 AC Bảo dưỡng, bảo trì, hiệu chuẩn Tủ 3
41 Tủ TWC 3000 Bảo dưỡng, bảo trì, hiệu chuẩn Tủ 4
42 Tủ TWC 4000 AC Bảo dưỡng, bảo trì, hiệu chuẩn Tủ 14
43 Tủ đá MF 314 Bảo dưỡng, bảo trì, hiệu chuẩn Tủ 1
44 Tủ lạnh Hitachi Bảo dưỡng, bảo trì, hiệu chuẩn Tủ 1
45 Kiểm định thiết bị nồi hấp Kiểm định Cái 5
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